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• Tên học phần: Pháp luật chuyên ngành thuỷ

sản

• Tên tiếng Anh: Introduction to fisheries law

• Số tín chỉ: 2 (30 tiết lý thuyết)

• Môn học liên quan: Bệnh tôm, Bệnh cá I, 

Bệnh cá II

• Phân bố thời gian: 10 tuần



TUẦN NỘI DUNG

1 TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC 

2 LUẬT TS 2017 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

3 QUY CHẾ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 
LỢI THUỶ SẢN

4 QUY CHẾ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN (P.1)

5 QUY CHẾ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN (P.2)

6 QUY CHẾ KHAI THÁC THUỶ SẢN

MÔ TẢ HỌC PHẦN



TUẦN NỘI DUNG

7

MUA, BÁN, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, XUẤT 
KHẨU, NHẬP KHẨU THỦY SẢN, SẢN 

PHẨM THỦY SẢN

8 LUẬT THÚ Y 2015 – NHỮNG QUY ĐỊNH 
CHUNG

9 PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 
THUỶ SẢN

10
KIỂM DỊCH ĐV, SẢN PHẨM ĐVTS

ÔN TẬP, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

MÔ TẢ HỌC PHẦN



HỌC MÔN PHÁP LUẬT CHUYÊN

NGÀNH THUỶ SẢN
NHƯ THẾ NÀO?

- Slide bài giảng

- Luật thuỷ sản 2017

- Luật thú y 2015

- Các văn bản dưới luật liên quan

- Nhiệm vụ của SV:  Đọc, nghiên cứu

tài liệu ở nhà, làm bài tập đầy đủ, tích

cực tham gia các hoạt động ở trên lớp

Bài giảng 1 chiều không
phù hợp với thực tiễn ! 

TẠI SAO PHẢI THẢO LUẬN?



TÀI LIỆU



Dạy học truyền thống
Học là quá trình tiếp thu 
và lĩnh hội, qua đó hình 

thành kiến thức, kĩ năng, 
tư tưởng, tình cảm.

Mô hình dạy học mới
Học là quá trình kiến tạo; sinh viên tìm
tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai
thác và xử lý thông tin,… tự hình thành

hiểu biết, năng lực và phẩm chất



YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

vChuyên câ ̀n

vĐúng giờ

vGiữ trật tự

v Chuâ ̉n bị bài trước khi đến lớp

vThái độ: tích cực tham gia thảo luận

vLàm bài tập/seminar đầy đủ

vCâu hỏi, thắc mắc: trên lớp, email



ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

• Thang điểm: 10

• Kế hoạch đánh giá và trọng số

• Bảng 1. Matrix đánh giá CĐR của học
phần

Chuyên cần Bài tập Thi cuối kỳ

(20%) (20%) (60%)

(*) Môn học áp dụng hình thức thi cuối kỳ: Trắc 
nghiệm, không sử dụng tài liệu. Thời gian thi 60’



CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 



1. Luật là gì?
2. Các văn bản dưới luật?
3. Ai ban hành luật và văn bản dưới luật?
4. Luật Thuỷ sản là gì?
5. Luật thuỷ sản mới nhất? Luật thú y mới nhất?
6. Đối tượng áp dụng của luật thuỷ sản? Luật thú y?

KIẾN THỨC CHUNG CẦN NHỚ



• Luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao
gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội
có cùng tính chất, nội dung, thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội
nhất định.
• Luật là một loại văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội (Nghị

viện) ban hành, có hiệu lực pháp lí cao nhất, chỉ dưới Hiến
pháp.
• Luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp

giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.



Luật
• Do quốc hội ban hành có tính pháp lý cao, nhằm điều 

chỉnh các mối quan hệ trong các lĩnh vực hoạt động của 
xã hội (Vd: Luật đất đai, Luật thuế, Luật thuỷ sản

NĐ

• Nghị định là do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn 
luật hoặc quy định về những việc phát sinh mà chưa có 

luật hay pháp lệnh nào điều chỉnh

TT
• Thông tư là văn bản giải thích hướng dẫn thực hiện 

những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi 
quản lý của một ngành nhất định. 

CV

• Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến 
trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Công văn là 
phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước 
cấp trên với cấp dưới và với công dân.



1. Luật - Quốc Hội sẽ ban hành, thời gian sửa 
đổi: lâu
2. Nghị định - Chính phủ ban hành 
3.Thông tư - Bộ, Bộ trưởng ban hành
4. Quyết định, công văn, văn bản: người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp











Mức độ bao quát Thời gian Thứ tự đọc

Luật Quy định chung Ban hành đầu tiên Đọc từ bao quát
rồi đến từng
trường hợp cụ
thể

Nghị định Quy định cho từng 
lĩnh vực

Ban hành sau Luật để
hướng dẫn Luật

Thông tư Hướng dẫn thực 
hiện chi tiết

Ban hành sau Nghị Định, 
hướng dẫn Luật, Nghị
Định

Công văn Vấn đề phát sinh 
cụ thể

Khi cần giải thích thêm 
các vấn đề chưa rõ

Lưu ý:  Văn bản cấp dưới phải đảm bảo tuân thủ cấp trên

Tiêu chí
Thứ tự



Ø Luật Thủy sản 2017

Ø Có hiệu lực: 01/01/2019
Ø Gồm: 9 chương, 105 điều

Ø Mục tiêu: thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong
lĩnh vực thuỷ sản

Ø Nhiều nội dung mới

Ø Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân
nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy

sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá
nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.



Ø Luật Thú y 2015 
Ø Có hiệu lực: 01 tháng 7 năm 2016
Ø Gồm: 7 chương, 116 điều
Ø Mục tiêu: thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã 

hội trong lĩnh vực thú y thuỷ sản
Ø Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá

nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên 
quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam. 


